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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


      Số:       /TTr-UBND                        
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2021


             (Dự thảo)

TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín 
trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


                                   Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 2561/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

2.1. Vai trò, vị trí người có uy tín

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc góp phần cùng với chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số và Nhân dân cùng thực hiện việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, từng bước đẩy lùi, xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, không còn phù hợp đang tồn tại trong đời sống của cộng đồng dân cư; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là cầu nối cộng đồng các dân tộc với nhau, đại diện Nhân dân đề xuất ý kiến, nguyện vọng của đồng bào dân tộc với chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số phù hợp với quy định của pháp luật và của chính quyền địa phương.

2.2. Quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chí chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Lễ, Tết các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 về quy định chế độ hỗ trợ cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các Lễ, Tết truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc triển khai thực hiện Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí hoạt động cho người có uy tín từ năm 2011 đến năm 2018 với mức hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu hàng tháng theo quy định Nhà nước đã tạo điều kiện cho người có uy tín có một phần kinh phí phục vụ cho các chi phí hoạt động, đi lại, phí điện thoại… để cùng với chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ chính trị như: Vận động người dân tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”; chung sức xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương và vận động, phối hợp hòa giải thành các vụ việc mâu thuẫn trong gia đình, cộng đồng, dòng họ; vận động con em đồng bào không bỏ học, thanh niên đến tuổi tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự,… Cùng với các chính sách hỗ trợ thăm hỏi, hỗ trợ khi người có uy tín ốm đau, thiên tai, ma chay, việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho người có uy tín đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Với sự quan tâm từ các chính sách của Trung ương và tỉnh Đồng Nai đã tạo điều kiện và động lực không nhỏ đối với người có uy tín trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của mình tại địa phương. Trong 10 năm qua với vị trí, vai trò và tầm ảnh hưởng của mình với đồng bào dân tộc thiểu số và Nhân dân nơi cư trú, người có uy tín cùng với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và góp phần xây dựng địa phương hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh. 

Ngày 06 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thay thế các văn bản liên quan.

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, trong đó có nội dung bãi bỏ toàn bộ nội dung của Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 về quy định chế độ hỗ trợ cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các Lễ, Tết truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Sau khi Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về quy định chế độ hỗ trợ cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các Lễ, Tết truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hết hiệu lực, tình hình hoạt động đi lại nắm bắt thông tin của người có uy tín cũng có phần hạn chế so với trước, việc cung cấp thông tin vùng đồng bào dân tộc với chính quyền các cấp chậm và chưa được thường xuyên. Công tác vận động và phát huy vị trí, vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong những năm qua gặp nhiều khó khăn về kinh phí để hoạt động. Người có uy tín cho rằng cấp ủy, chính quyền địa phương chưa ghi nhận hết sự cống hiến của họ đối với các hoạt động ở địa phương.
Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế và điều kiện sống của đồng bào các dân tộc thiểu số đa phần sống tập trung ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn hoạt động rộng nên việc đi lại khó khăn.

Căn cứ Điều 4, Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức chính sách đối với người có uy tín và trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 7 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, xét thấy Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cần tham mưu xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể về chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Vì vậy, xây dựng Nghị quyết “Quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” nhằm khích lệ để phát huy tối đa vai trò, vị trí, trách nhiệm của người có uy tín trong quá trình tham gia thực hiện chức trách, nhiệm vụ là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích
- Việc xây dựng Nghị quyết này là cơ sở pháp lý quy định cụ thể về chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nằm ngoài các chế độ, chính sách theo Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
- Quy định hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và mức kinh phí hoạt động cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đang tham gia thực hiện chức trách, nhiệm vụ tại địa bàn cư trú trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Quan điểm xây dựng văn bản

- Chính sách này được xây dựng nhằm thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ cho người có uy tín nằm ngoài các chế độ, chính sách  được quy định tại Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Việc ban hành cơ chế, chính sách tạo đột phá trong việc khích lệ để phát huy tối đa vai trò, vị trí, trách nhiệm và thể hiện được sự quan tâm chăm sóc sức khỏe của người có uy tín trong quá trình tham gia thực hiện chức trách, nhiệm vụ tại địa bàn nơi cư trú vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tình hình mới.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh
Chính sách này quy định chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động và kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người có uy tín nằm ngoài các chế độ, chính sách được quy định  tại Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
2. Đối tượng áp dụng

a. Cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng, quản lý người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b. Là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt, công nhận theo quy định.

III. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục tiêu của chính sách: Hỗ trợ kinh phí hoạt động và kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Đối tượng hỗ trợ: Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt, công nhận theo quy định và hiện đang tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Nguyên tắc hỗ trợ:

+ Đối với kinh phí hỗ trợ: Thực hiện cấp hỗ trợ theo từng quí trong năm, được chia làm 4 lần/năm.
+ Đối với việc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế: Thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ 1 lần trong năm.

2. Nội dung của chính sách:
- Hỗ trợ cấp kinh phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Mức chi hỗ trợ là 800.000 đồng/người/tháng.

- Hỗ trợ cấp kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: 01 thẻ/người/năm theo định mức quy định tại thời điểm thực hiện hỗ trợ.
3. Giải pháp thực hiện chính sách: Hàng năm được đảm bảo từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

 IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Dự kiến kinh phí các nội dung hoạt động hàng năm (dự toán này được thay đổi tùy theo số lượng người có uy tín được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và số lượng thực tế người có uy tín hiện đang tham gia hoạt động tại địa phương) với tổng dự toán là: 2.333.760.000 đồng.

a) Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động: 208 người x 800.000 đồng/người/tháng x 12 tháng: 1.996.800.000 đồng.

b) Kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế:  208 người x 810.000 đồng/thẻ/năm: 168.480.000 đồng.
2. Điều kiện đảm bảo: Hàng năm được đảm bảo từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành. cấp thực hiện.

V. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN

Dự thảo Nghị quyết “Quy định về chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” dự kiến trình vào Kỳ họp thứ ....... 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, kính trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét, quyết định.
 (Xin gửi kèm: Báo cáo đánh giá tác động chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết;Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 -2021)./.
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